
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 211349 Võ Thị Bảo Chang 21/06/2002 Bạc Liêu DH21QTK04

2 209739 Huỳnh Hải Đăng 28/06/2002 An Giang DH20DUO02

3 224996 Lê Thùy Dương 18/08/2004 Bạc Liêu DH22XET02

4 2010471 Nguyễn Mỹ Kha 21/04/2001 Bạc Liêu DH20DUO02

5 223235 Phạm Thanh Mai 07/11/2004 Cà Mau DH22XET02

6 203256 Nguyễn Bùi Trà My 22/01/2002 Cần Thơ DH20DUO02

7 211384 Trần Ngọc Lê Na 11/09/2003 Cà Mau DH21QTK04

8 214082 Nguyễn Thị Kim Ngân 29/10/2003 Sóc Trăng DH21KQT01

9 209750 Lê Thảo Ngọc 24/06/2002 Tiền Giang DH20DUO02

10 209764 Tăng Châu Duyên Ngọc 05/09/2002 Bạc Liêu DH20DUO02

11 2010030 Võ Thị Diễm Ngọc 26/08/2002 An Giang DH20DUO02

12 2010042 Nguyễn Tuyết Nhi 01/01/2002 Cà Mau DH20DUO02

13 221148 Thạch Yến Nhi 01/08/2004 Sóc Trăng DH22XET02

14 203309 Nguyễn Huệ Quân 09/07/2002 An Giang DH20DUO02

15 2010360 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 01/10/2002 Bến Tre DH20DUO02

16 221461 Trương Nhã Quỳnh 17/11/2004 Bạc Liêu DH22XET02

17 2010356 Nguyễn Kim Sang 08/04/2002 Cà Mau DH20DUO02

18 1810301 Phan Thanh Sang 23/11/1995 An Giang DH20DUO02

19 211181 Võ Minh Thành 22/08/2003 Cần Thơ DH21QTK04

20 220888 Nguyễn Thanh Thảo 22/10/2004 Kiên Giang DH22TCN02

21 2110229 Hứa Ngọc Thi 01/01/2003 Cà Mau DH21LUA01

22 203639 Lê Thanh Phương Thùy 24/09/2002 Cần Thơ DH20DUO02

23 226861 Trần Thị Mỹ Tiên 18/03/2004 An Giang DH22TCN02
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24 2010373 Nguyễn Minh Tiến 04/11/2002 An Giang DH20DUO02

25 203611 Nguyễn Minh Tiến 29/07/2002 Tiền Giang DH20DUO02

26 209751 Trần Trung Tín 15/01/2002 Tiền Giang DH20DUO02

27 203244 Võ Lan Bảo Trân 16/06/2002 Kiên Giang DH20DUO02

28 224088 Huỳnh Trần Tố Trinh 21/01/2004 Trà Vinh DH22XET02

29 225301 Lê Thị Trinh 16/01/2004 Tiền Giang DH22XET03

30 209762 Dương Lê Quỳnh Trúc 06/11/2002 Cần Thơ DH20DUO02

31 2010397 Huỳnh Thiện Tú 10/08/2002 Kiên Giang DH20DUO02

32 224135 Sử Lê Cẩm Tú 04/08/2004 Bến Tre DH22TCN02

33 2010179 Nguyễn Trịnh Hồng Tươi 17/09/2002 Kiên Giang DH20DUO02

34 203335 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 02/10/2002 Kiên Giang DH20DUO02

35 226110 Phạm Lâm Nhã Uyên 24/11/2003 An Giang DH22TCN02

36 203222 Đặng Huỳnh Hà Vi 29/01/2002 Vĩnh Long DH20DUO02

37 211440 Nguyễn Thị Tú Vi 11/09/2003 Cà Mau DH21QTK04

38 222811 Nguyễn Thị Thảo Vy 05/12/2004 Cà Mau DH22TCN02

39 2010449 Trần Hà Vỹ 15/04/2002 Đồng Tháp DH20DUO02

40 221450 Nguyễn Mai Xuân 13/10/2004 Bạc Liêu DH22TCN02

41 226259 Lê Như Ý 13/12/2004 Cà Mau DH22TCN02

42 224177 Phạm Lâm Xuân Yên 06/11/2004 Bạc Liêu DH22TCN02
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